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PHỤ LỤC: DANH MỤC MINH CHỨNG 

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của Trường 

Mã MC/TT Tên minh chứng Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H1.1.1 Bộ Tiêu chuẩn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và bình 

xét danh hiệu thi đua, khen thưởng (thay thế Bộ Tiể 

2119/ĐHTCM-TCHC ngày 

13/12/2019 

Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 

 

H1.1.2 Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2013-2020 và định 

hướng đến năm 2030 (đã chỉnh sửa, bổ sung) có xác định các 

mốc thời gian cụ thể: 2020-2025, 2026-2030 và nội dung thực 

hiện cho từng giai đoạn 

Quyết định số 2294/QĐ -

ĐHTCM ngày 29/12/2017 

Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 

 

 Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2013-2020 và định 

hướng đến năm 2030 (đã chỉnh sửa, bổ sung) có xác định: Chiến 

lược phát triển thành phần về: Đào tạo, NCKH, HTQT, Đảm 

bảo chất lượng, Xây dựng đội ngũ, Cơ sở vật chất, Tài chính  

Quyết định số 2294/QĐ -

ĐHTCM ngày 29/12/2017 

Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 
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Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý 

Mã MC Tên minh chứng Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H2.2.1 Quyết định về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Tài chính - Hải 

quan vào Trường ĐH Tài chính - Marketing 

1138/QĐ-TTg ngày 04/8/2017 Thủ tướng Chính 

phủ 

 

H2.2.2 Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường QĐ số 1694/QĐ-BTC ngày 

30/8/2017  

Bộ Tài chính  

H2.2.3 Thành lập khoa Lý luận chính trị và khoa Kinh tế - Luật  QĐ số 2233/QĐ-ĐHTCM ngày 

31/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Đổi tên Trung tâm Thông tin Quản lý dữ liệu thành phòng 

Công nghệ thông tin 

QĐ số 2249/QĐ-ĐHTCM ngày 

31/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

Đổi tên khoa Đào tạo SĐH thành Viện Đào tạo SĐH QĐ số 1103/QĐ-ĐHTCM ngày 

27/06/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

Đổi tên khoa Đào tạo Tại chức thành Viện Đào tạo thường 

xuyên 

QĐ số 1104/QĐ-ĐHTCM ngày 

27/06/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

Đổi tên Trung tâm HTQT thành Viện Đào tạo quốc tế QĐ số 2399/QĐ-ĐHTCM ngày 

27/12/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H2.2.4 Giao thí điểm tự chủ đối với Viện Đào tạo SĐH QĐ số 1116/QĐ-ĐMTCM ngày 

29/06/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Giao thí điểm tự chủ đối với Viện Đào tạo thường xuyên QĐ số 1117/QĐ-ĐMTCM ngày 

29/06/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

Giao thí điểm tự chủ đối với Viện Đào tạo quốc tế QĐ số 2406/QĐ-ĐMTCM ngày 

28/12/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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Giao thí điểm tự chủ đối với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học QĐ số 1114/QĐ-ĐMTCM ngày 

29/06/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

Giao thí điểm tự chủ đối với Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn 

Tài chính – Hải quan 

QĐ số 1115/QĐ-ĐMTCM ngày 

29/06/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo 

Mã MC Tên minh chứng Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H3.3.1 Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT; rà soát, 

đánh giá và cập nhật CTĐT đáp ứng CĐR 

Quyết định số 2033/QĐ-

ĐHTCM ngày 20/10/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H3.3.2 Báo cáo tổng hợp khảo sát các bên liên quan    

H3.3.3 Báo cáo đối sánh các CTĐT    

H3.3.4 CĐR chương trình tiến sĩ năm 2016 Quyết định số 1644/QĐ-

ĐHTCM ngày 10/10/2016 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H3.3.5 CTĐT trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh Quyết định số 2103/QĐ-

ĐHTCM ngày 08/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 CTĐT trình độ Tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng Quyết định số 2105/QĐ-

ĐHTCM ngày 08/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H3.3.6 Bộ CĐR các CTĐT thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng và Quản trị 

kinh doanh 

Quyết định số 911/QĐ-

ĐHTCM ngày 10/7/2017.  

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H3.3.7 Bộ CĐR của các chương trình TCNH và QTKD trình độ Thạc 

sĩ 

Quyết định số 1514/QĐ-

ĐHTCM ngày 05/9/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H3.3.8 CTĐT CLC trình độ ĐH Quyết định số 1253/QĐ-

ĐHTCM ngày 15/7/2017 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 CTĐT đại trà trình độ ĐH Quyết định số 1254/QĐ-

ĐHTCM ngày 15/7/2017 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H3.3.9 CĐR chuyên ngành đào tạo Quản trị kinh doanh tổng hợp CLC Quyết định số 1040/ QĐ-

ĐHTCM ngày 13/6/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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 CĐR chuyên ngành đào tạo Quản trị Marketing CLC  Quyết định số 1000/QĐ-

ĐHTCM ngày 13/6/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

CĐR chuyên ngành đào tạo Tài chính doanh nghiệp CLC Quyết định số 1028 ngày 

15/8/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H3.3.10 CTĐT đại trà bậc ĐH 2019  Quyết định số 2092/QĐ-

ĐHTCM ngày 04/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 CTĐT CLC bậc ĐH 2019 Quyết định số 2101/QĐ-

ĐHTCM ngày 08/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo 

Mã MC Tên minh chứng Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi 

chú 

H4.4.1 Nghị định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và 

sự nghiệp khác 

141/2016/NĐ-CP ngày 

10/10/2016 

Chính phủ  

H4.4.2 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về 

việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 

các ngành đào tạo giáo viên; trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ 

06/2018/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2018 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

H4.4.3 - QĐ vv Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD cấp CTĐT chất lượng 

cao chuyên ngành Ngân hàng trình độ ĐH thuộc Trường ĐH 

Tài chính – Marketing; 

75/QĐ-TTKĐ ngày 16/12/2019 

 

TTKĐCLGD, ĐH 

QG TP. HCM 

 

 - - QĐ vv Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD cấp CTĐT chất lượng 

cao chuyên ngành Quản trị Marketing trình độ ĐH thuộc 

Trường ĐH Tài chính – Marketing 

76/QĐ-TTKĐ ngày 16/12/2019 TTKĐCLGD, ĐH 

QG TP. HCM  

 

 - QĐ vv Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD cấp CTĐT chất lượng 

cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp trình độ ĐH 

thuộc Trường ĐH Tài chính – Marketing 

77/QĐ-TTKĐ ngày 16/12/2019 TTKĐCLGD, ĐH 

QG TP. HCM  

 

H4.4.4 - Báo cáo khảo sát người học đang theo học tại Trường của các 

khoa đào tạo thuộc Trường; 

 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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H4.4.5 - Tờ trình về việc xác định danh mục hỗ trợ SV trúng tuyển vào 

Trường năm 2019 bậc ĐH và bậc Cao đẳng hệ chính quy 

chương trình chất lượng cao và chương trình quốc tế; 

02/05/2019 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 - Thông báo về việc nộp lệ phí cấp tài khoản các học phần anh 

văn cho SV trình độ ĐH hệ chính quy thuộc chương trình chất 

lượng cao, chương trình đặc biệt đăng ký học lại, học cải thiện 

học kỳ đầu, năm 2020 

2153/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 

19/12/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 - Giấy đề nghị về việc đề nghị duyệt nhắn tin SMS kết quả học 

tập cho SV thuộc chương trình chất lượng cao học kỳ cuối năm 

2017 

07/02/2018 Phòng Quản lý đào 

tạo 

 

 - Giấy đề nghị về việc đề nghị duyệt nhắn tin SMS kết quả học 

tập cho SV thuộc chương trình chất lượng cao học kỳ cuối năm 

2018 

22/01/2019 Phòng Quản lý đào 

tạo 

 

 - Giấy đề nghị về việc đề nghị duyệt nhắn tin SMS kết quả học 

tập cho SV thuộc chương trình chất lượng cao học kỳ đầu năm 

2019 

06/09/2019 Phòng Quản lý đào 

tạo 

 

 - Giấy đề nghị về việc đề nghị duyệt nhắn tin SMS kết quả học 

tập cho SV thuộc chương trình chất lượng cao học kỳ đầu năm 

2019 

02/10/2019 Phòng Quản lý đào 

tạo 

 

H4.4.6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường 

Cao đẳng Tài chính – Hải quan vào Trường ĐH Tài chính – 

Marketing 

1138/QĐ-TTg ngày 04/08/2017 Chính phủ  
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H4.4.7 văn bản của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing về 

việc góp ý Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học 

chế tín chỉ 

90/ĐHTCM-QLĐT ngày 

16/01/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H4.4.8 Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing 

ban hành Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế 

tín chỉ tại Trường ĐH Tài chính – Marketing 

283/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 

06/03/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H4.4.9 Thông báo của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing 

ban hành về việc thực hiện CĐR tiếng Anh, tin học và kỹ năng 

mềm đối với SV khóa C17 trình độ Cao đẳng hệ chính quy 

1821/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 

24/12/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H4.4.10 văn bản của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing về 

việc góp ý Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ ĐH hệ 

chính quy tại Trường ĐH Tài chính – Marketing 

43/ĐHTCM-QLĐT ngày 

17/09/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H4.4.11 Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing 

ban hành Quy định đào tạo Chất lượng cao trình độ ĐH hệ chính 

quy tại Trường ĐH Tài chính - Marketing 

2214/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 

25/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H4.4.12 Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing 

ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá đầu vào, giảng 

dạy và học tập đối với các học phần tiếng Anh, tin học trong 

CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy chương trình đại trà các ngành 

không chuyên tiếng Anh, không chuyên tin học 

1319A/QĐ-ĐHTCM-QLĐT 

ngày 07/08/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H4.4.13 Thông báo của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing 

ban hành thông báo hướng dẫn thực hiện CĐR tiếng Anh và tin 

1335/TB-ĐHTCM ngày 

24/09/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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học đối với SV các khóa đào tạo bậc ĐH hệ chính quy chương 

trình Quốc tế 

H4.4.14 Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing 

ban hành Quy định thi kết thúc học phần và cách tính điểm các 

hệ, bậc đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường ĐH Tài chính – 

Marketing 

1917/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 

17/10/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H4.4.15 Báo cáo khảo sát người học sau tốt nghiệp của các khoa đào tạo 

thuộc Trường 

 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H4.4.16 Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing 

ban hành Sổ tay GV 

2344/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 

18/12/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H4.4.17 Thông báo của Trưởng phòng Quản lý đào tạo về việc ban hành 

Bảng phân công công việc đối với cán bộ, viên chức của phòng 

Quản lý đào tạo 

17/TB-QLĐT ngày 06/09/2018 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H4.4.18 QĐ vv Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD cấp CTĐT chất lượng 

cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ thuộc 

Trường ĐH Tài chính – Marketing 

Số 78/QĐ-TTKĐ  

ngày 16/12/2019 

TTKĐCLGD, ĐH 

QG TP. HCM 

 

 QĐ vv Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD cấp CTĐT chất lượng 

cao chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ Thạc sĩ thuộc 

Trường ĐH Tài chính – Marketing 

Số 79/QĐ-TTKĐ  

ngày 16/12/2019 

TTKĐCLGD, ĐH 

QG TP. HCM 

 

H4.4.19 Thống kê khảo sát người học đánh giá về chất lượng khóa học 

(QTKD K9) 

Năm 2017 Viện ĐTSĐH  

 Thống kê khảo sát người học đánh giá về chất lượng khóa học 

(TC-NH K9) 

Năm 2017 Viện ĐTSĐH  
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 Thống kê khảo sát người học đánh giá về chất lượng khóa học 

(MBA K12) 

Năm 2018 Viện ĐTSĐH  

 Thống kê khảo sát người học đánh giá về chất lượng khóa học 

(MFA K12) 

Năm 2018 Viện ĐTSĐH  

 Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng khóa học 18/6/2018 Viện ĐTSĐH  

 Tổng hợp khảo sát cuối khóa của Khoa ĐTSĐH năm 2018 Năm 2018 Viện ĐTSĐH  

H4.4.20 Quyết định về việc giải thể Tiểu ban chuyên môn ngành QTKD Số 821 / QĐ -ĐHTCM 

ngày 25/4/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Quyết định về việc giải thể Tiểu ban chuyên môn ngành TC-

NH 

Số 160 / QĐ -ĐHTCM 

ngày 26/01/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H4.4.21 Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ tiến sĩ ngành TC-

NH 

Số 2103/QĐ-ĐHTCM 

ngày 08/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ tiến sĩ ngành 

QTKD 

Số 2105/QĐ-ĐHTCM 

ngày 08/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H4.4.22 Quy trình tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Trường ĐHTCM Số 2455/QĐ-ĐHTCM 

ngày 18/11/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Quy trình chọn chuyên ngành đào tạo Số 83A/QT-SĐH 

ngày 4/10/2019 

Viện ĐTSĐH  

 Quy trình chọn định hướng CTĐT Số 83B/QT-SĐH 

ngày 4/10/2019 

Viện ĐTSĐH  

 Quy trình nhập học Số 84B/QT-SĐH 

ngày 4/10/2019 

Viện ĐTSĐH  
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 Quy trình bảo vệ luận văn thặc sĩ Số 103/QT-SĐH 

ngày 3/12/2019 

Viện ĐTSĐH  

 Quy trình thực hiện luận văn Số 104/QT-SĐH 

ngày 3/12/2019 

Viện ĐTSĐH  
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Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên 

Mã MC Tên minh chứng Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H5.5.1 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức Trường ĐH 

Tài chính – Marketing năm 2020 

Quyết định phê duyệt số 

2388/QĐ-ĐHTCM ngày 

14/11/2019 

Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 

 

H5.5.2 
Kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ lên bậc Tiến sĩ của GV 

thuộc các khoa, viện thuộc Trường giai đoạn 2018 – 2020 

Quyết định phê duyệt  số 

913/QĐ-ĐHTCM ngày 

01/6/2018 

Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 

 

H5.5.3 Báo cáo năng lực và nhu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ/thạc sĩ 
Ngày 4/6/2019 Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 

 

H5.5.4 
Thông báo về việc đăng ký kế hoạch học tập nâng cao trình độ 

ngoại ngữ đối với GV cơ hữu 

Thông báo số 369/TB-ĐHTCM 

ngày 27/03/2019 

Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 

 

H5.5.5 

Công văn vv thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng ngoại ngữ, xây dựng chương trình quốc gia về học tập 

ngoại ngữ 

Công văn số 227/ĐHTCM-

TCHC ngày 28/02/2019 

Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 

 

H5.5.6 
Quy định đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐH 

Tài chính – Marketing 

Quyết định số 2247/QĐ-

ĐHTCM ngày 29/12/2017 của 

Hiệu trưởng Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 

Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 

 

H5.5.7 
Thông báo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức giữ chức 

vụ lãnh đạo 

Thông báo 521/TB-ĐHTCM 

ngày 22/4/2019 

Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 
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H5.5.8 
Đề án vị trí việc làm Trường ĐH Tài chính – Marketing giai 

đoạn 2018 – 2020 

Quyết định phê duyệt số 

1158/QĐ-ĐHTCM ngày 

29/6/2018 

Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 

 

H5.5.9 
Danh sách GV cập nhật đến tháng 3/2020 

 Lưu tại phòng 

TCHC 
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Tiêu chuẩn 6: Người học 

Mã MC Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H6.6.1 Báo cáo công tác của Trường    

 
Báo cáo kết quả công tác quý I/ 2018 và kế hoạch công tác quý 

II/2018 

Số 465/BC-ĐHTCM 

05/4/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 

6 tháng cuối năm 2018 

Số 997/BC-ĐHTCM 

26/7/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
Báo cáo kết quả công tác quý III/2018 và kế hoạch công tác quý 

IV/2018 

Số 1432/BC-ĐHTCM 

12/10/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
Báo cáo kết quả công tác quy IV/2018 

Số 1817/BC-ĐHTCM 

21/12/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
Báo cáo kết quả công tác quý I/2019 và kế hoạch công tác quý 

II/2019 

Số 458/BC-ĐHTCM 

09/4/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
Báo cáo kết quả công tác quý II/2019 và kế hoạch công tác quý 

III/2019 

Số 991/BC-ĐHTCM 

10/7/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
Báo cáo kết quả công tác quý III/2019 và kế hoạch công tác quý 

IV/2019 

Số 1821/BC-ĐHTCM 

22/10/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H6.6.2 Phân công nhiệm vụ và Báo cáo của Phòng Công tác sinh viên 

 Bảng phân công nhiệm vụ viên chức thuộc Phòng CTSV Tháng 

3 – 2018 

Ngày 05/3/2018 Phòng CTSV  

Bảng phân công nhiệm vụ viên chức thuộc Phòng CTSV, hiệu 

lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 

Ngày 26/4/2019 Phòng CTSV  
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 Bảng phân công nhiệm vụ viên chức thuộc Phòng CTSV, hiệu 

lực: từ ngày 23 tháng 12 năm 2019 

Ngày 18/12/2019 Phòng CTSV  

 Bảng phân công nhiệm vụ viên chức thuộc Phòng CTSV, hiệu 

lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2020 

Ngày 18/02/2020 Phòng CTSV  

 Báo cáo kết quả công tác quý I/2018 và kế hoạch công tác quý 

II/2018 

Ngày 20/3/2018 Phòng CTSV  

 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác quý I/2018 và kế 

hoạch công tác quý II/2018 

Ng 02/4/2018 Phòng CTSV  

 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác quý II/2018 và kế 

hoạch công tác quý III/2018 

Ngày 06/6/2018 Phòng CTSV  

 Báo cáo kết quả công tác quý II/2018 và kế hoạch công tác quý 

III/2018 

Ngày 14/6/2018 Phòng CTSV  

 Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018 và 

chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 

Ngày 15/6/2018 Phòng CTSV  

 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác quý IV/2018 và kế 

hoạch công tác quý I/2019 

Ngày 14/01/2019 Phòng CTSV  

 

 

Báo cáo kết quả công tác quý II/2019 và kế hoạch công tác quý 

III/2019 

Ngày 17/6/2019 Phòng CTSV  

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và 

kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 

Ngày 17/6/2019 Phòng CTSV  

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác quý III/2019 và kế 

hoạch công tác quý IV/2019 

Ngày 03/10/2019 Phòng CTSV  

H6.6.3 Kết quả xét học vụ 

 QĐ về việc cảnh báo kết quả học tập đối với SV khóa 15D, 16D, 

17D trình độ ĐH hệ chính quy thuộc các khoa, HK cuối năm 

2018 

Các Quyết định số: 

1632/QĐ-ĐHTCM-QLĐT 

Đến 1642/QĐ-ĐHTCM-LQĐT 

13/9/20108 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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QĐ về việc cảnh báo kết quả học tập đối với SV khóa C17 trình 

độ Cao đẳng hệ chính quy thuộc các khoa, HK cuối, năm 2018 

Các Quyết định số: 

1643/QĐ-ĐHTCM-QLĐT đến 

1651/QĐ-ĐHTCM-QLĐT 

13/9/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc cảnh báo kết quả học tập đối với SV khóa C16 trình 

độ Cao đẳng hệ chính quy thuộc khoa Công nghệ thông tin, HK 

cuối, năm 2018 

Các Quyết định số: 

1652/QĐ-ĐHTCM-QLĐT đến 

1659/QĐ-ĐHTCM-QLĐT 

13/9/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc buộc thôi học đối với SV khóa C16 trình độ Cao 

đẳng hệ chính quy thuộc các khoa, HK cuối, năm 2018 

Các Quyết định số: 

1660/QĐ-ĐHTCM-QLĐT đến 

1666/QĐ-ĐHTCM-QLĐT 

13/9/20108 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc buộc thôi học đối với SV khóa 15D, 16D trình độ 

ĐH hệ chính quy thuộc các khoa, HK cuối, năm 2018 

Các Quyết định số: 

1668/QĐ-ĐHTCM-QLĐT đến 

1677/QĐ-ĐHTCM-QLĐT 

13/9/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ Cảnh báo kết quả học tập đối với SV khóa 15D, 16D, 17D, 

18D trình độ ĐH hệ chính quy thuộc các khoa, HK đầu, năm 

2019 

Các Quyết định số: 

576/QĐ-ĐHTCM đến 585/QĐ-

ĐHTCM 

26/3/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 

QĐ về việc cảnh báo kết quả học tập đối với SV khóa C16 trình 

độ Cao đẳng hệ chính quy thuộc các khoa, HK đầu, năm 2019  

Các Quyết định số: 

586/QĐ-ĐHTCM đến 591/QĐ-

ĐHTCM và QĐ số 593/QĐ-

ĐHTCM 

26/3/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc buộc thôi học đối với SV khóa 15D trình độ ĐH hệ 

chính quy thuộc Chương trình Quốc tế HK đầu, năm 2019 

Số 1010/QĐ-ĐHTCM 

28/5/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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 QĐ về việc cảnh báo kết quả học tập đối với SV khóa 15D, 16D, 

17D, 18D trình độ ĐH hệ chính quy thuộc Chương trình Quốc 

tế, HK đầu, năm 2019 

Số 1011/QĐ-ĐHTCM 

28/5/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc buộc thôi học đối với SV khóa C17 trình độ Cao 

đẳng hệ chính quy thuộc các khoa, HK đầu, năm 2019 

Các Quyết định số: 

1012/QĐ-ĐHTCM đến 

1020/QĐ-ĐHTCM 

28/5/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc cảnh báo kết quả học tập đối với SV khóa C17, 18C 

trình độ Cao đẳng hệ chính quy thuộc các khoa, HK đầu, năm 

2019 

Các Quyết định số: 1021/QĐ-

ĐHTCM đến 1028/QĐ-ĐHTCM 

28/5/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc cảnh báo kết quả học tập đối với SV khóa C17, 18C 

trình độ Cao đẳng hệ chính quy, HK cuối năm 2019 

Số 2073/QĐ-ĐHTCM 

02/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc cảnh báo kết quả học tập đối với SV khóa 16D, 17D, 

18D trình độ ĐH hệ chính quy, HK cuối, năm 2019 

Số 2079/QĐ-ĐHTCM 

02/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H6.6.4 Hồ sơ đánh giá KQRL sinh viên 

 
QĐ ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của SV hệ 

chính quy Trường ĐH Tài chính – Marketing 

Số 525/QĐ-ĐHTCM 

12/4/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV khóa 15, bậc cao đẳng 

chính quy học kỳ đầu năm 2018 

Số 617/KH-ĐHTCM 

08/5/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc sửa đổi Quyết định số 525/QĐ-ĐHTCM ngày 12 

tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH tài chính – 

Marketing về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện 

của SV hệ chính quy 

Số 878/QĐ-ĐHTCM 

29/5/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH thực hiện đánh giá rèn luyện, chế độ chính sách và thi đua 

khen thưởng cho SV năm 2018 

Số 773/KH-ĐHTCM 

04/6/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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 TB Tổng hợp hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện SV học kỳ 

đầu năm 2018 

Số 877/TB-ĐHTCM 

22/6/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV bậc ĐH hệ chính quy 

học kỳ đầu năm 2018 

Số 1009/KH-ĐHTCM 

30/7/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
HD Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV bậc ĐH chính quy 

học kỳ đầu năm 2018 

Số 1027/HD-ĐHTCM 

01/8/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV bậc Cao đẳng chính 

quy học kỳ đầu năm 2018 

Số 1036/KH-DHTCM 

01/8/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
TB tổng hợp hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện SV hk cuối 

2018 

Số 1828/TB-ĐHTCM 

26/12/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 CV về việc tổng hợp kết quả đề xuất góp ý nội dung đánh giá 

điểm rèn luyện phương án điều kiện xét cấp học bổng KKHT, 

khen thưởng cho SV hệ chính quy 

Số 47/ĐHTCM-CTSV 

08/01/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV hệ chính quy học kỳ 

cuối năm 2018 

Số 52/KH-ĐHTCM 

10/01/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
HD tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV bậc ĐH và cao đẳng 

khóa 17C, 18C hệ chính quy học kỳ cuối năm 2018 

Số 163/HD-ĐHTCM 

22/02/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
TB tổng hợp hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện SV học kỳ 

đầu năm 2019 

Số 653/TB-ĐHTCM 

15/5/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ Ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của SV hệ 

chính quy Trường ĐH Tài chính – Marketing 

Số 986/QĐ-ĐHTCM 

22/5/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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KH tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV hệ chính quy khóa 

15D ĐH và C16 bậc cao đẳng học kỳ đầu năm 2019 

Số 696/KH-ĐHTCM 

22/5/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
TB tổng hợp hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện SV học kỳ 

đầu năm 2019 – đợt 2 

Số 1028/TB-ĐHTCM 

15/7/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV khóa 16D, 17D, 18D 

bậc ĐH và khóa 17C, 18C bậc cao đẳng học kỳ đầu năm 2019 

Số 1092/KH-ĐHTCM 

29/7/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Hướng dẫn Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV học kỳ đầu 

năm 2019 

Số 19/HD-ĐHTCM 

31/7/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
TB tổng hợp hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện SV học kỳ 

cuối năm 2019 – Đợt 1  

Số 1981/TB-ĐHTCM 

18/11/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV hệ chính quy khóa 

C17 bậc cao đẳng học kỳ cuối năm 2019 

Số 2082/KH-ĐHTCM 

06/12/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV hệ chính quy học kỳ 

cuối năm 2019 

Số 66/KH-ĐHTCM 

16/01/2020 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H6.6.5 Chế độ chính sách sinh viên 

 QĐ Ban hành Quy định về chế độ chính sách đối với SV hệ 

chính quy Trường ĐH Tài chính – Marketing 

Số 205/QĐ-ĐHTCM 

06/02/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 205/QĐ-ĐHTCM ngày 

06 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – 

Marketing ban hành Quy định về chế độ chính sách đối với SV 

hệ chính quy 

Số 162/QĐ-ĐHTCM 

14/01/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Chế độ cấp học bổng    
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QĐ về việc cấp tổng quỹ và chỉ tiêu học bổng khuyến khích học 

tập cho SV hệ chính quy tập trung năm 2018 

Số 171/QĐ-ĐHTCM 

30/1/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối 2017 

(Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018) cho SV bậc cao đẳng hệ chính 

quy 

Số 911A/QĐ-ĐHTCM 

31/5/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối 2017 

(Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018) cho SV bậc ĐH hệ chính quy 

Số 812/QĐ-ĐHTCM 

21/5/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu 2018 

(học kỳ II 2017 2018) SV khóa 14D ĐH chính quy 

Số 1234/QĐ-ĐHTCM 

18/7/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 

2018 (học kỳ II 2017 -2018) cho SV khóa C15 cao đẳng chính 

quy 

Số 1345/QĐ-ĐHTCM 

09/8/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu 2018 

(học kỳ II, năm học 2017 - 2018) cho SV khóa 15D, 16D, 17D 

bậc ĐH và khóa C16, C17 bậc cao đẳng hệ chính quy 

Số 1943/QĐ-ĐHTCM 

22/10/2018 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 

2018 (học kỳ I, năm học: 2018 - 2019) cho SV chính quy tập 

trung 

Số 788/QĐ-ĐHTCM 

25/4/2019 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 

2019 (HK II, năm học 2018 - 2019) cho SV khóa 15D ĐH và 

khóa C16 bậc cao đẳng hệ chính quy 

Số 1504/QĐ-ĐHTCM 

19/7/2019 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2019 

(HK II, năm học:  2018 - 2019) cho SV khóa 16D, 17D, 18D bậc 

ĐH và khóa C17, C18 bậc cao đẳng hệ chính quy 

Số 2209/QĐ-ĐHTCM 

24/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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 Chế độ miễn giảm học phí 

 QĐ về miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2018 (Học kỳ I năm 

học 2018 – 2019) cho SV là con Cán bộ viên chức hiện đang 

theo học các hệ đào tạo tại Trường 

Số 1957/QĐ-ĐHTCM 

23/10/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2018 (Học kỳ I năm 

học 2018 – 2019) cho SV hệ chính quy 

Số 2003/QĐ-ĐHTCM 

26/10/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2018 (Học kỳ 

I năm học 2018 – 2019) cho SV hệ chính quy – Đợt 2 

Số 2206/QĐ-ĐHTCM 

27/11/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc miễn, giảm học phí học kỳ đầu nưm 2019 (Học kỳ 

II năm học 2018 – 2019) cho SV hệ chính quy 

Số 653/QĐ-ĐHTCM 

03/4/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc miễn, giảm học phí học kỳ đầu năm 2019 (Học kỳ 

II năm học 2018 – 2019) cho SV là con Cán bộ viên chức hiện 

đang theo học các hệ đào tạo tại Trường 

Số 673/QĐ-ĐHTCM 

09/4/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2019 (Học kỳ 

I năm học 2019 – 2020) cho SV là con Cán bộ viên chức hiện 

đang theo học các hệ đào tạo tại Trường 

Số 2147/QĐ-ĐHTCM 

11/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc miền, giảm học phí học kỳ cuối năm 2019 (Học kỳ 

I năm học 2019 – 2020) cho SV hệ chính quy 

Số 2153/QĐ-ĐHTCM 

15/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Hỗ trợ học phí – Trợ cấp xã hội    

 
QĐ về việc trợ cấp xã hội học kỳ đầu năm 2018 (học kỳ II năm 

học 2017 – 2018 cho SV hệ chính quy tập trung 

Số 688/QĐ-ĐHTCM 

23/4/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với SV người dân tộc thiểu 

số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo HK đầu 2018 (HK II, năm học 

2017 - 2018) hệ chính quy tập trung 

Số 689/QĐ-ĐHTCM 

23/4/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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 QĐ về việc hỗ trợ học phí cho SV nghèo vượt khó học học tập, 

HK đầu năm 2018 (HK II, năm học 2017 – 2018) hệ chính quy 

tập trung 

Số 691/QĐ-ĐHTCM 

23/4/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với SV người dân tộc thiểu 

số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ cuối năm 2018 (HK 

I,năm học 2018 - 2019) hệ chính chính quy tập trung 

Số 1958/QĐ-ĐHTCM 

23/10/2018 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc trợ cấp xã hội học kỳ cuối năm 2018 (HK I, năm học 

2018 – 2019) cho SV hệ chính quy tập trung 

Số 2039/QĐ-ĐHTCM 

31/10/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc hỗ trợ học phí cho SV nghèo vượt khó học tập HK 

cuối năm 2018 (HK I, năm học 2018 - 2019) hệ chính quy tập 

trung 

Số 2040/QĐ-ĐHTCM 

31/10/2018 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc hỗ trợ học tập với SV người dân tộc thiểu số rất ít 

người hệ chính quy tập trung 

Số 2207/QĐ-ĐHTCM 

27/11/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với SV người dân tọc thiểu 

số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo HK đầu năm 2019 (HK II năm 

học 2018 - 2019) hệ chính quy tập trung 

Số 674/QĐ-ĐHTCM 

09/4/2019 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc hỗ trợ học tập đối với SV người dân tọc thiểu số rất 

ít người HK đầu năm 2019 (HK II, năm học 2018 - 2019) hệ 

chính quy tập trung 

Số 675/QĐ-ĐHTCM 

09/4/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc trợ cấp xã hội HK đầu năm 2019 (HK II, năm học 

2018 - 2019) cho SV hệ chính quy tập trung 

Số 676/QĐ-ĐHTCM 

09/4/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc hỗ trợ học phí cho SV nghèo vượt khó học tập HK 

đầu năm 2019 (HK II năm học 2018 - 2019) 

Số 677/QĐ-ĐHTCM 

09/4/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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QĐ về việc trợ cấp xã hội học kỳ cuối năm 2019 (HK I, năm học 

2019 - 2020) cho SV hệ chính quy tập trung 

Số 2148/QĐ-ĐHTCM 

11/10/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc hỗ trợ chi phí học tập với SV người dân tộc thiểu số 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ cuối năm 2019 (HK I, năm 

học 2019 - 2020) hệ chính quy tập trung 

Số 2149/ QĐ - ĐHTCM  

25/10/2019 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc hỗ trợ học phí cho SV nghèo vượt khó học tập học 

kỳ cuối năm 2019 (HK I, năm học 2019 - 2020) hệ chính quy 

tập trung 

Số 2150/QĐ - ĐHTCM 

25/10/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H6.6.6 Các Quyết định kỷ luật sinh viên 

 
QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV 

Số 199/QĐ-ĐHTCM 

15/01/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV 

Số 320/QĐ-ĐHTCM 

28/01/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV 

Số 991/QĐ-ĐHTCM 

23/5/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV 

Số 993/QĐ-ĐHTCM 

15/01/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV 

Số 1621/QĐ-ĐHTCM 

09/8/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV  

Số 1622/QĐ-ĐHTCM 

15/01/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV 

Số 1623/QĐ-ĐHTCM 

09/8/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc kỷ luật đối với học viên vi phạm Quy chế đào tạo 

trình độ thạc sĩ 

Số 1895/QĐ-ĐHTCM 

09/9/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV 

Số 1952/QĐ-ĐHTCM 

15/01/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV 

Số 2227/QĐ-ĐHTCM 

29/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV 

Số 2456/QĐ-ĐHTCM 

19/11/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV 

Số 2457/QĐ-ĐHTCM 

15/01/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV 

Số 2686/QĐ-ĐHTCM 

27/12/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc kỷ luật đối với SV vi phạm Quy chế CTSV 

Số 2687/QĐ-ĐHTCM 

15/01/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H6.6.7 Quy định đối với sinh viên 

 QĐ Ban hành Nội quy học đường Trường ĐH Tài chính – 

Marketing 

Số 1897/QĐ-ĐHTCM 

15/10/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ Ban hành Quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường 

Số 1898/QĐ-ĐHTCM 

15/10/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H6.6.8 Công tác y tế học đường 

 TB về việc nộp bổ sung bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho SV 

bậc Cao đẳng, ĐH hệ chính quy năm 2018 

12/TB-ĐHTCM 

03/01/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 CV về tang cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, SV 

năm học 2018 - 2019 trên địa bàn TP. HCM 

3546/UBND-VX 

07/8/2018 

UBND Thành phố  

 Hướng dẫn Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, SV 1575/HDLS-BHXH-GDĐT 

10/8/2018 

Bảo hiểm Xã hội  

 TB về việc đóng tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho SV bậc 

Cao đẳng, ĐH, hệ chính quy năm 2019 

1571/TB-ĐHTCM 

05/11/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 



 

25 
 

 TB về việc đóng tiền bảo hiểm y tế cho lưu học sinh năm 2019 1789/TB-ĐHTCM 

17/12/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP 

ngày 08/10/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 

của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 

về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 

Số 5446/QĐ-BGDĐT 

20/12/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 TB về việc đóng tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn đợt cuối 

cho SV bậc Cao đẳng, ĐH hệ chính quy năm 2019 

Số 241/TB-ĐHTCM 

01/3/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 TB về việc đăng ký thông tin làm thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

tai nạn, Quý 4 năm 2019 cho SV bậc ĐH (19D) và bậc Cao đẳng 

(19C) 

Số 1495/TB-ĐHTCM 

04/9/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 TB về việc đóng tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho SV bậc 

Cao đẳng, ĐH chính quy năm 2020 

Số 1979/TB-ĐHTCM 

18/11/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 TB về việc đóng tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho SV bậc 

Cao đẳng, ĐH chính quy năm 2020 (Đợt 2) 

Số 2096/TB-ĐHTCM 

10/12/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc ban hành Quy định công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong Trường ĐH Tài chính – Marketing 

Số 1034/QĐ-ĐHTCM 

28/5/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc tuyển dụng và phân công công tác đối với người 

trúng tuyển, xét tuyển viên chức năm 2019 – Ông Hồ Trung Hậu 

Số 2278/QĐ-ĐHTCM 

01/11/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp – chức danh bác sĩ 

đối với ông Hồ Trung Hậu 

Số 2540/QĐ-ĐHTCM 

03/12/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H6.6.9 Công tác an ninh trật tự - Phòng cháy, chữa cháy 

 Báo cáo Kết quả triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn xã hội 

Số 889/BC-ĐHTCM 

27/6/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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TB về việc tăng cường công tác PCCC tại các cơ sở đào tạo của 

Trường 

Số 463/TB-ĐHTCM 

05/4/2018 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 KH tâp huấn, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và 

cứu hộ cứu năm 2018 

Số 1443/KH-ĐHTCM 

15/10/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
QĐ về việc thành lập đội PCCC tại Trụ sở chính và các cơ sở 

Q9, 2C, Q7, PN 

 

Số 838/QĐ-ĐHTCM; 

Số 839/QĐ-ĐHTCM; 

Số 840/QĐ-ĐHTCM; 

Số 841/QĐ-ĐHTCM 

26/4/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
Tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC trong tuần SHCD 

19D 19C 

Số 1461/CV-ĐHTCM 

28/8/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H6.6.10 Tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên  

 
KH tổ chức tuần sinh hoạt công dân - SV đầu khóa ĐH 18D và 

cao đẳng 18C 

Số 1060/KH-ĐHTCM 

07/8/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing  

 

Thời khóa biểu tổ chức tuần sinh hoạt công dân SV đầu khóa và 

đón tân SV các khoa ĐH 18D và cao đẳng 18C 

Số 1067/TB-ĐHTCM 

08/8/2018 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
 

 

TB bổ sung các lớp trong thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân 

- SV đầu khóa ĐH (18D) vào cao đẳng (18C) 

Số 1089/KH-ĐHTCM 

13/8/2018 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
 

 KH Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – SV năm 2019 Số 1719/KH-ĐHTCM 

04/12/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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TB thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - SV năm 2019 

Số 1179/TB-ĐHTCM 

13/12/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
 

 
TB thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - SV năm học 2019 

– 2020 

Số 2071/TB-ĐHTCM 

04/12/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing  

 TB v/v thay đổi thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân SV Năm 

học 2019 – 2020 

Số 2169/TB-ĐHTCM 

24/12/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
V/v hướng dẫn tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV trong các 

trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2019 - 2020 

Số 2929/BGDDT-GDCTHSSV 

10/7/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing  

 KH tổ chức tuần sinh hoạt công dân - SV đầu khóa 16 ĐH (19D) 

và khóa 20 cao đẳng (19C) 

Số 1358/KH-ĐHTCM 

09/8/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 TKB tổ chức tuần sinh hoạt công dân - SV đầu khóa và đón tân 

SV các khoa ĐH (19D) và cao đẳng (19C) 

Số 1395/TB-ĐHTCM 

13/8/2019 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân – SV năm học 2019 - 

2020. 

Số 2030/KH-ĐHTCM 

28/11/2019 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân:  

Website làm bài thu hoạch Sinh hoạt công dân trực tuyến. 

http://shcd.ufm.edu.vn/ 

 Phòng CTSV  

H6.6.11 Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác sinh viên: 

 TB Về báo cáo tóm tắt và ý kiến kết luận Hội nghị CTSV học 

kỳ đầu năm 2018 

Số 894/TB-ĐHTCM 

29/6/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

http://shcd.ufm.edu.vn/
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KH tổ chức hội nghị CTSV học kỳ cuối – Năm 2018 

Số 1479/KH-ĐHTCM 

19/10/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
TB Về báo cáo tóm tắt và ý kiến kết luận Hội nghị CTSV học 

kỳ cuối năm 2018 

Số 1679/TB-ĐHTCM 

23/11/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH tổ chức hội nghị CTSV, Học kỳ đầu năm 2019 

Số 25/KH-ĐHTCM 

06/1/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH Tổ chức hội nghị CTSV học kỳ đầu – Năm 2019  

Số 318/KH-ĐHTCM 

20/3/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH tổ chức hội nghị CTSV học kỳ đầu – Năm 2018 

Số 403/KH-ĐHTCM 

26/3/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
TB SV tham dự hội nghị CTSV học kỳ đầu – năm 2019 

Số 462/TB-ĐHTCM 

10/4/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
TB về báo cáo tóm tắt và ý kiến kết luận Hội nghị CTSV học kỳ 

đầu năm 2019 

Số 592/TB-ĐHTCM 

07/5/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
Kế hoạch tổ chức hội nghị CTSV học kỳ cuối – năm 2019 

Số 1798/KH-ĐHTCM 

16/10/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
TB về báo cáo tóm tắt và ý kiến kết luận Hội nghị CTSV học kỳ 

cuối năm 2019 

Số 2115/TB_ĐHTCM 

12/12/2019 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H6.6.12 Các hoạt động phong trào Đoàn – Hội 

 
Kế hoạch V/v chương trình Dấu Ấn Lịch Sử lần V 

Số 07/KH-CTXH 

05/11/2018 

Đoàn Trường  
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 KH v/v Tổ chức cuộc thi Ảnh Online “Nét đẹp thanh niên khoa 

Tài chính- Ngân hàng” năm 2019 

Số 12/KH-LCH 

01/3/2018 

Khoa Tài chính – 

Ngân hàng 

 

 Kế hoạch Liên tịch Tổ chức Liên hoan dân ca – vọng cổ - ca – 

múa – nhạc kịch SV “Nét son hồn Việt” năm 2018 

Số 01/KHLT/NVHSV-HSVC4 

13/11/2018 

  

 
KH Tổ chức chương trình “Thanh niên vì tương lai” 2019 

Ngày 22/3/2019 Khoa Thẩm định 

giá &KDBĐS 

 

 
KH v/v Tổ chức Ngày hội SV sáng tạo UFM năm 2019 

Số 07/KH-HSV 

20/5/2019 

Hội SV  

 KH Tổ chức Chương trình Truyền thông, Tư vấn Chăm sóc sức 

khỏe cho Thanh niên, SV năm 2019 

Số 14/KH-HSV 

24/9/2019 

Hội SV  

 KH v/v tổ chức Ngày hội chào đón Tân SV khóa 2019 và Liên 

hoan Câu lạc bộ - Đội – Nhóm chủ đề “Bùng nổ sức trẻ UFM” 

Số 12/KH-HSV 

25/8/2019 

Hội SV  

 KH Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11/2019 và chào đón Tân SV nhập học năm 2019 

Số 11/KH-HSV 

26/8/2019 

Hội SV  

 
KH Tổ chức Ngày Hội SV 5 tốt UFM năm 2019 

Số 17/KH-HSV 

15/12/2019 

Hội SV  

 Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Trường ĐH Tài chính – 

Marketing lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 – 2022 

Ngày 28/12/2019 Đoàn Trường  

 KH Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và Lễ tuyên 

dương các danh hiệu SV UFM – UFM Awards 2019 

13/KH-HSV 

25/8/2019 

Hội SV  

H6.6.13 Hoạt động hỗ trợ việc làm cho sinh viên 

 
KH Tổ chức “Ngày Hội tuyển dụng UFM 2018” 

Số 466/KH-ĐHTCM 

05/4/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Báo cáo Tổng kết “Ngày hội tuyển dụng UFM 2018” Tháng 6/2018 TTTS-QHDN  

 
KH Tổ chức Ngày hội tuyển dụng UFM 2019 

Số 1940/KH-ĐHTCM 

11/11/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp    
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KH Khảo sát SV tốt nghiệp khóa 13D và tình hình việc làm và 

chất lượng CTĐT 

Số 490/KH-ĐHTCM-

KT&QLCL 

10/4/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH Khảo sát SV tốt nghiêp khóa 14D về tình hình việc làm và 

chất lượng CTĐT 

Số 544/KH-ĐHTCM-

KT&QLCL 

25/4/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV bậc ĐH 

chính quy tốt nghiệp năm 2018 (khóa 14D, 2014 – 2018) 

Tháng 6/2019 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H6.6.14 Công tác cố vấn học tập 

 TB thực hiện lịch làm việc và triển khai công tác cố vấn học tập 

với SV ĐH cao đẳng chính quy học kỳ cuối, năm 2018 

Số 1076/TB-ĐHTCM-QLĐT 

10/8/2018 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 TB thực hiện lịch làm việc và triển khai công tác cố vấn học tập 

với SV trình độ ĐH, Cao đẳng chính quy học kỳ đầu, năm 2019 

Số 1773/TB-ĐHTCM-QLĐT 

13/12/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp SV thuộc các 

khóa đào tạo trình độ ĐH và cao đẳng chính quy năm 2019 

Số 2357/QĐ-ĐHTCM 

20/12/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp SV thuộc 

chương trình CLC 19D ĐH chính quy năm 2019 

Số 1932/QĐ-ĐHTCM 

13/9/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 TB thực hiện lịch làm việc và triển khai công tác cố vấn học tập 

với SV các lớp 19D CLC ĐH 

Số 1591/TB-ĐHTCM-QLĐT 

16/9/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 QĐ về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp SV các khóa 

đào tạo trình độ ĐH và cao đẳng chính quy năm 2019 

Số 2066/QĐ-ĐHTCM 

01/10/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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 TB thực hiện lịch làm việc và triển khai công tác cố vấn học tập 

SV ĐH cao đẳng chính quy học kỳ đầu, năm 2020 

Số 2005/TB-ĐHTCM-QLĐT 

22/11/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H6.6.15 
Website Phòng CTSV 

http://phongcongtacsinhvien.ufm.edu.vn/ 

 Phòng CTSV  

H6.6.16 Các hoạt động Lễ - Hội của Trường 

 KH Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính 

quy Đợt 1, năm 2018 

Số 954/KH-ĐHTCM 

13/7/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
KH Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp bậc cao đẳng 

hệ chính quy năm 2018 

Số 1222/KH-ĐHTCM 

04/9/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 KH Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ĐH, cao đẳng 

hệ chính quy, Đợt 2, năm 2018 

Số 132/KH-ĐHTCM 

25/01/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 KH Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ĐH, cao đẳng 

hệ chính quy, Đợt 1, năm 2019 

Số 1001/KH-ĐHTCM 

11/7/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 KH Tổ chức Lễ hội truyền thống Ký túc xá, Lần thứ 21, năm 

2018 

Số 650/KH-ĐHTCM 

16/5/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 KH Tổ chức Lễ hội truyền thống Ký túc xá – Lần thứ 22, năm 

2019 

Số 593/KH-ĐHTCM 

08/5/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H6.6.17 Quản lý SV ngoại trú 

 
TB về việc đăng ký chỗ ở nội trú, ngoại trú của SV bậc ĐH và 

cao đẳng chính quy – HK đầu năm 2018 

Số 475/TB-ĐHTCM 

09/4/2018 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
TB về việc đăng kí chỗ ở nội trú, ngoại trú của SV ĐH và cao 

đẳng chính quy học kỳ cuối năm 2018 

Số 1369/TB-ĐHTCM 

01/10/2018 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

http://phongcongtacsinhvien.ufm.edu.vn/
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TB về việc đăng ký chỗ ở nội trú, ngoại trú của SV bậc ĐH cao 

đẳng chính quy – HK đầu năm 2019 

Số 177/TB-ĐHTCM 

25/02/2019 

 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 
TB về việc đăng ký chỗ ở nội trú, ngoại trú của SV bậc ĐH và 

cao đẳng hệ chính quy – HK cuối năm 2019 

Số 1509/TB-ĐHTCM 

06/9/2019 

 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ 

Mã MC Tên minh chứng Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H7.7.1 Quy định về hoạt động NCKH của GV Quyết định số 01/QĐ-ĐHTCM 

ngày 02/01/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H7.7.2 Quy chế chi tiêu nội bộ 2017 Quyết định số 798/QĐ-ĐHTCM 

ngày 09/6/2017 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H7.7.3 Quy chế chi tiêu nội bộ 2018 Quyết định số 179/QĐ-ĐHTCM 

ngày 31/01/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H7.7.4 Quy chế chi tiêu nội bộ 2019 Quyết định số 569/QĐ-ĐHTCM 

ngày 26/3/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H7.7.5 Thông báo về việc rà soát nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH 

cấp cơ sở 

Thông báo số 831/TB-ĐHCTM 

ngày 08/6/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H7.7.6 Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý và giải quyết 

công việc tại các đơn vị thuộc Trường ĐH Tài chính – 

Marketing 

Quyết định số 2033/QĐ-

ĐHTCM ngày 30/10/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 
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Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế 

Mã MC Tên minh chứng Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H8.8.1 Hợp đồng liên kết đào tạo 03/10/2016 Mỹ ĐH St. Francis, Hoa Kỳ 

H8.8.2 Hợp đồng liên kết đào tạo chương trình cử nhân 

UCSI 

16/03/2018 Malaysia ĐH UCSI, Malaysia 

H8.8.3 Quyết định trúng tuyển chương trình cử nhân 

UCSI năm 2018 

21/08/2018 Việt Nam  

H8.8.4 Hợp đồng liên kết đào tạo chương trình Tiến sĩ 

(DBA) 

16/03/2018 Malaysia ĐH UCSI, Malaysia 

H8.8.5 Quyết định trúng tuyển chương trình Tiến sĩ 

UCSI khóa 01 

25/09/2019 Việt Nam  

H8.8.6 MOU 04/04/2019 Việt Nam công ty Cổ phần thông 

tin Du học 

H8.8.7 Thỏa thuận cung cấp một phần học bổng 22/07/2019 Australia Tổ chức CPA - 

Australia 

H8.8.8 MOU 12/06/2019 Canada Trường ĐH Canada 

West 

H8.8.9 MOU 06/09/2019 Finland Tổ chức du học 

Edunation 

H8.8.10 MOU 29/11/2019 Hàn Quốc Trường ĐH GwangJu 

(Hàn Quốc) 

H8.8.11 Kế hoạch tổ chức hội thảo về nâng cao năng lực 

công bố bài báo quốc tế 

Số 1613/QĐ-ĐHTCM 

ngày 19/9/2019 

ĐHTCM  

 

  

https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/manhthanhvn_ufm_edu_vn/Documents/MINH%20CHỨNG/H8.1.01.pdf
https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/manhthanhvn_ufm_edu_vn/Documents/MINH%20CHỨNG/H8.1.02.pdf
https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/manhthanhvn_ufm_edu_vn/Documents/MINH%20CHỨNG/H8.1.03.pdf
https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/manhthanhvn_ufm_edu_vn/Documents/MINH%20CHỨNG/H8.1.04.pdf
https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/manhthanhvn_ufm_edu_vn/Documents/MINH%20CHỨNG/H8.1.05.pdf
https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/manhthanhvn_ufm_edu_vn/Documents/MINH%20CHỨNG/H8.1.06.pdf
https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/manhthanhvn_ufm_edu_vn/Documents/MINH%20CHỨNG/H8.1.07.pdf
https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/manhthanhvn_ufm_edu_vn/Documents/MINH%20CHỨNG/H8.1.08.pdf
https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/manhthanhvn_ufm_edu_vn/Documents/MINH%20CHỨNG/H8.1.09.pdf
https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/manhthanhvn_ufm_edu_vn/Documents/MINH%20CHỨNG/H8.1.10.pdf
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Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác 

Mã MC Tên minh chứng Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H9.9.1 Thông báo đưa vào sử dùng phòng học tại 2C, phòng thực hành tại Q7 

 Thông báo đưa vào sử dụng một số phòng học máy lạnh tại cơ 

sở 2C-PQ 

1941/TB-ĐHTCM, 11/11/2019 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Thông báo đưa vào sử dụng phòng thực hành giường và thực 

hành khách sạn tại Trụ sở 2/4 Trần Xuân Soạn 

1950/TB-ĐHTCM, 12/11/2019 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H9.9.2 Thông báo đưa vào sử dụng nhà C tại cơ sở quận 9 1426/TB-ĐHTCM, 21/8/2019  Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H9.9.3 Thông báo bố trí lại phòng học thực hành, phòng làm việc và 

phòng nghỉ trưa cho GV tại cơ sở quận 9 

2127/TB-ĐHTCM, 16/12/2019 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H9.9.4 Biên bản thu hệ thống điện, internet cho phòng thực hành doanh nghiệp tại Q9 

 Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đi vào sử dụng gói 

thầu: “Thi công hệ thống cấp điện nguồn chính; hệ thống điện, 

hệ thống dây mạng nội bộ (Lan) và cấp nguồn internet cho các 

máy tính lắp đặt tại 04 phòng thực hành doanh nghiệp ảo cơ sở 

quận 9” 

3005/BBNT-MKTLN, 

04/6/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đi vào sử dụng gói 

thầu: “Thi công hệ thống cửa; vận chuyển và lắp đặt máy tính; 

lắp đặt swith cho 04 phòng thực hành doanh nghiệp ảo cơ sở 

quận 9” 

3006/BBNT-MKTLN, 

10/6/2018 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H9.9.5 Biên bản nghiệm thu và kế hoạch khánh thành thư viện Q7 
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 Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng 25/12/2018 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

 Kế hoạch tổ chức lễ khánh thành Thư viện đa năng Trường ĐH 

Tài chính – Marketing 

15/KH-ĐHTCM, 04/01/2019 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H9.9.6 Thông báo, thỏa thuận, kế hoạch khánh thành ngân hàng mô phỏng 

 Thông báo về việc tài trợ phần mềm Ngân hàng mô phỏng cho 

trường ĐH Tài chính – Marketing 

957/KĐO-HCNS Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt 

Nam – chi nhánh 

Kỳ Đồng 

 

 Thoả Thuận hợp tác giữa Trường ĐH Tài chính – Marketing và 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Kỳ 

Đồng 

10/10/2018   

 Kế hoạch tổ chức lễ khánh thành phòng thực hành ngân hàng 

mô phỏng 

2031/KH-ĐHTCM, 28/11/2019 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H9.9.7 Bản quyền phầm mềm Office 365    

H9.9.8 
Đề xuất Báo - Tạp chí 2018 Năm 2018 Thư viện  

Đề xuất Báo - Tạp chí 2019 Năm 2019  

Tổng hợp đề xuất, đề nghị bổ sung tài liệu năm 2018 Năm 2018 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

Tổng hợp đề xuất, đề nghị bổ sung tài liệu năm 2019 Năm 2019  
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H9.9.9 Hồ sơ về việc hỗ trợ, NCS, học viên cao học truy cập dữ liệu 

NCKH (tờ trình, hợp đồng kinh tế) năm 2017 
Hợp đồng số 01/HDMKT-

KHCNQ, ngày 11/07/ 2017 

- Trường ĐHTCM 

- Cục Thông tin 

Khoa học & Công 

nghệ Quốc gia 

 

Hợp đồng kinh tế về việc sử dụng CSDL trực tuyến của Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ năm 2018 
Hợp đồng số 01/HDKT – 2018, 

ngày 20/08/2018 

 

Hồ sơ đề nghị gia hạn và cấp mới tài khoản truy cập NCKH (tờ 

trình, hợp đồng kinh tế) năm 2019 
Hợp đồng số 1809/HĐKT-2019, 

tháng 10/2019 

- Trường ĐHTCM 

- Công ty TNHH 

Thương mại và 

Công nghệ An 

Phát Linh 

 

H9.9.10 
Hồ sơ sách tặng Quỹ Châu Á  Năm 2018 - Quỹ Châu Á 

- Thư viện Quốc gia 

Việt Nam 

- Trường ĐHTCM 

 

Hồ sơ sách tặng Quỹ Châu Á  Năm 2019  

H9.9.11 
Biên bản ghi nhớ Hợp tác với Thư viện Trường ĐH Ngoại 

thương Cơ sở II – Tp. HCM 

Ngày 10/05/2019  Trường ĐH Ngoại 

thương CSII, TP. 

HCM 
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Thỏa thuận tham gia Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin 

Khoa học & Công nghệ 

Ngày 15/05/2019 Sở Khoa học & 

Công nghệ TP. 

HCM 

 

Thư cảm ơn, Danh mục sách tặng của Thư viện Trường ĐH 

Ngoại thương Cơ sở II – Tp. HCM 

Ngày 8/7/2019 Trường ĐH Ngoại 

thương CSII, TP. 

HCM 

 

H9.9.12 
Tờ trình điều chỉnh thời gian trực tại các cơ sở Thư viện Số 01/TTr-ĐHTCM-TV, ngày 

01/03/2019 

Thư viện  

H9.9.13 
Thông báo và Hướng dẫn sử dụng MyOpac Ngày 03/04/2019 Thư viện  

H9.9.14 
Quy trình hướng dẫn tra cứu tài liệu  Ngày 06/04/2018 Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

Quy trình mượn trả tài liệu  

Quy trình bổ sung tài liệu  

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu  

Quy trình khảo sát Người sử dụng về hoạt động của Thư viện  Ngày 10/07/2018 Thư viện  

H9.9.15 
Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam Ngày 10/04/2019 Thư viện  

Kế hoạch tổ chức Tập huấn RDA Số 1934/KH-ĐHTCM-TV, ngày 

08/11/2019 

Trường ĐH Tài 

chính – Marketing 

 

H9.9.16 
Tờ trình v/v sửa chữa máy tính tại Thư viện Quận 9 Ngày 18/06/2018 Thư viện  

H9.9.17 Hợp đồng thi công cải tạo Thư viện 2/4 Trần Xuân Soạn Số 062018/HV-MKT, ngày 

23/10/2018 

- Trường ĐHTCM 

- Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 
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vụ Sản xuất Hiếu 

Vĩnh  

Biên bản nghiệm thu Cổng từ, Trạm thủ thư và Thẻ RFID Số 02-HDMB/ SM-054/2018, 

ngày 12/12/2018 

Công ty Cổ phần 

Giải pháp Thiết bị  

Sao Mai 

 

H9.9.18 
Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thư viện năm 2018-2019 Năm 2018, 2019 - Trường Trung 

cấp Văn hóa 

Nghệ thuật Đồng 

Nai 

- Trường ĐH Khoa 

học Tự nhiên 

- Trường ĐH Công 

nghệ TP. Hồ Chí 

Minh 

- Thư viện Quốc 

gia Việt Nam 
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Tiêu chuẩn10: Tài chính và quản lý tài chính 

Mã MC Tên minh chứng Số, ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.1 Bảng Thông kê tình hình thu từ năm 2016 đến năm 2019 từ 

hoạt động KHCN 

Ngày 02/3/2020 Phòng Kế hoạch-

Tài chính 

 

H10.10.2 Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2016 Tháng 2/2016 Trường ĐH TCM  

H10.10.3 Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2017 Tháng 6/2017 Trường ĐH TCM  

H10.10.4 Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2018 Tháng 01/2018 Trường ĐH TCM  

H10.10.5 Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2019 Tháng 03/2019 Trường ĐH TCM  

H10.10.6 Bảng thống kê kinh phí cho các hoạt động năm 2017, 2018, 

2019 

Ngày 02/3/2020 Phòng Kế hoạch-

Tài chính 

 

 

 

 


